
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

DANH SÁCH  ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 256  

thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 256 

2. Địa chỉ: Khu Nhân Đào, xã Nam Sách , Thành phố Hải Phòng. 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Mùa hè : Sáng từ 7h00-11h30; chiều từ 13h30-17h00 

- Mùa đông: Sáng từ 7h30-11h30; chiều từ 13h00-17h00 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  

 

ST

T 
Họ và tên 

Số giấy 

phép 

hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh khác 

 ( nếu có ) 

Ghi chú 

1 Nguyễn Hữu 

Dũng 
003837/HD-

CCHN 
KCB Nội - Nhi - Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ CKI. 

Phụ trách 

chuyên môn 

Phòng khám 

và khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nhi 

Khoa. 

Không  

2 Đoàn Thị 

Bách 
0006867/HD 

- CCHN 
KCB Sản Phụ 

Khoa - 

KHHGĐ 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh Phụ Sản 

Không Tăng người 

hành nghề 

theo HĐLĐ 

số: 

030126/HĐL

Đ-256 



Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

3 Đặng Văn 

Thượng 
001357/HD - 

CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh Sản 

Phụ Khoa 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ Chẩn 

đoán hình ảnh. 

Siêu âm tổng 

quát, đọc kết 

quả Xquang 

thường qui 

Không  

4 Nguyễn Văn 

Hạnh 
004177/HD-

CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

Khoa 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ CKI, 

khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa 

Không  

5 Nguyễn Văn 

Hưng 
002703/HD-

CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

– Nhi và 

chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ CKI, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Chuyên khoa 

Tai mũi họng 

17h15 – 

21h00 các 

ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,

CN làm việc 

tại Phòng 

khám 

chuyên khoa 

Tai Mũi 

Họng 

Tăng người 

hành nghề 

theo HĐLĐ 

số: 

251225/HĐL

Đ-256 



6 Nguyễn Tiến 

Dụ 
000118/HD-

CCHN 

KCB Chuyên 

khoa Mắt 
- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ CKI, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

Không  

7 Hoàng Đăng 

Toán 
001406/HD-

CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ Sản 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ CKI, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Chuyên khoa 

Phụ Sản 

Không  

8 Vũ Hồng 

Thắng 
001294/HD-

CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ CKII, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Chuyên khoa 

Ngoại 

Không  

9 Nguyễn Văn 

Xây 
000185/HD-

CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ CKI, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Không  



10 Nguyễn Văn 

Khang 
003449/HD-

CCHN 
KCB Chuyên 

khoa Tâm 

thần,thần Kinh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ CKI, 

khám bệnh, 

chữa bệnh Tâm 

thần, thần kinh 

Không  

11 Nguyễn Văn 

Nam 
002735/HD-

CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Ngoại – Sản 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ CKII, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên Ngoại 

Khoa 

Không  

12 Nguyễn Thị 

Chiên 
002709/HD - 

CCHN 
Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Điều Dưỡng  Không  

13 Hoàng Thị 

Hà 
0006757/HD 

- CCHN 
Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Điều Dưỡng Không  



14 Vũ Thị 

Huyền 
0006870/HD 

-CCHN 
Thực hiện các 

kỹ thuật 

Chuyên ngành 

Xét nghiệm 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Cử nhân Xét 

nghiệm 
Không  

15 Nguyễn Thị 

Lan 
038523/BYT 

- CCHN 
Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Điều Dưỡng  Không  

16 Lê Văn Tỉnh 002695/HD - 

CCHN 
Thực hiện các 

kỹ thuật 

chuyên ngành 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của  

.đơn vị. 

KTV Xquang.  Không  



17 Trần Thị 

Diễm 
009768/HD - 

CCHN 
Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Điều Dưỡng Không  

18 Đỗ Thị Thu 

Trang 
009927/HP - 

CCHN 
Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Điều Dưỡng Không  

19 Phạm Ngọc 

Mai 
0005344/HD 

- CCHN 
Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Điều Dưỡng Không  



20 Nguyễn Thị 

Hằng 
0008375/HD 

- CCHN 
Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Điều Dưỡng Không  

21 Nguyễn Thị 

Ánh 
009762/HD - 

CCHN 
Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Điều Dưỡng Không  

22 Đỗ Thị Thúy 0008368/HD 

- CCHN 
Thực hiện kỹ 

thuật điều 

dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Điều Dưỡng Không  

23 Nguyễn Huy 

Thuỵ 
0006802/HD-

CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa – Nhi 

khoa 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 7, CN trừ 

thường trực theo lịch 

phân công của Trung 

Tâm y tế huyện Nam 

Sách. 

Bác sĩ khám 

bệnh,chữa 

bệnh Nhi 

Khoa, Thần 

kinh 

Từ 7h00 – 

17h00 các 

ngày 

T2,T3,T4,T

5,T6 và theo 

lịch phân 

công trực tại 

Trung tâm y 

tế huyện 

Nam Sách 

 



24 Trần Tiến 

Phương 
000033/HD-

CCHN 
KCB Chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 7, CN trừ 

thường trực theo lịch 

phân công của Trung 

Tâm y tế huyện Nam 

Sách.. 

Bác sĩ CKI, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Khoa Tai Mũi 

Họng 

Từ 7h00 – 

17h00 các 

ngày 

T2,T3,T4,T

5,T6 và theo 

lịch phân 

công trực tại 

Trung tâm y 

tế huyện 

Nam Sách 

 

25 Nguyễn Đoàn 

Thắng 
0007493/HD-

CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 7, CN trừ 

thường trực theo lịch 

phân công của Trung 

Tâm y tế huyện Nam 

Sách.. 

Bác sĩ CKI, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội Tổng hợp 

Từ 7h00 – 

17h00 các 

ngày 

T2,T3,T4,T

5,T6 và theo 

lịch phân 

công trực tại 

Trung tâm y 

tế huyện 

Nam Sách 

 

26 Nguyễn Thị 

Thanh 
008841/HP-

CCHN 
Cử nhân Xét 

Nghiệm 
- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 7, CN trừ 

thường trực theo lịch 

phân công của Bệnh viên 

Quân Y 7 

Cử nhân Xét 

Nghiệm  
Từ 7h00 – 

17h00 các 

ngày 

T2,T3,T4,T

5,T6 và theo 

lịch phân 

công trực tại 

Bẹnh viện 

Quân Y 7 

 

27 Trần Đình 

Hội 
003044/HD-

CCHN 
KTV Xquang - Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 7, CN trừ 

thường trực theo lịch 

phân công của Trung 

Tâm y tế huyện Nam 

Sách.. 

KTV Xquang Từ 7h00 – 

17h00 các 

ngày 

T2,T3,T4,T

5,T6 và theo 

lịch phân 

công trực tại 

Trung tâm y 

tế huyện 

Nam Sách 

 



28 Lê Thị Lành 0007737/HD-

CCHN 
Khám bệnh, 

chữa bệnh Đa 

khoa 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7,CN (6 

ngày/tuần) và theo lịch 

phân công của đơn vị. 

Bác sĩ, khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội Khoa 

Không  

29 Nguyễn Kim 

Diễn 

004299/HD-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa, Chẩn 

Đoán hình ảnh 

- Mùa hè: Sáng :7h15-

11h15; chiều 13h30-

17h00. 

- Mùa đông: Sáng 7h30-

11h30; chiều 13h00-

17h00. 

Các ngày thứ 7, CN trừ 

thường trực theo lịch 

phân công của Bệnh viện 

Nhiệt Đới Hải Dương 

Bác sĩ Chẩn 

đoán hình ảnh, 

Siêu âm tổng 

quát và đọc kết 

quả Xquang 

thường qui 

Từ 7h00 – 

17h00 các 

ngày 

T2,T3,T4,T

5,T6 và theo 

lịch phân 

công trực tại 

Bệnh viện 

Nhiệt Đới 

Hải Dương 

Tăng người 

hành nghề 

theo HĐLĐ 

số 

011225/HĐL

Đ-256 

 

 

                                                                  Nam sách, ngày 03 tháng 02 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 
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